PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

        TRƯỜNG THCS GIA THỤY
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ONLINE MÔN LỊCH SỬ 6– HỌC KÌ II 

(TỪ TUẦN 21- TUẦN 35)

Năm học 2020-2021
	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM  TẢI

	21


	17,

18,

19,

20,

21,

22,

23
	CHỦ ĐỀ: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (6 TIẾT) 
Tiết 3: Các  cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX 

Tiết 4: Các  cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX (tiếp)

Tiết 5: Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX (tiếp)
	Từ bài 17 đến bài 23 tích hợp thành chủ đề: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập với các nội dung sau:

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu. Tập trung vào các nội dung:

 - Chính trị: trực tiếp cai trị, chia châu, quận huyện

- Kinh tế: chiếm ruộng đất, tô thuế nặng nề

· Xã hội và Văn hóa: đồng hóa dân tộc Việt, bắt nhân dân ta theo phong tục và luật pháp của người Hán. Thực hiện đồng hóa về văn hóa.

· Những thay đổi của nước ta dưới thời thuộc Đường).

2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX. (Tập trung vào các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng - năm 40; Khởi nghĩa Lý Bí, Nước Vạn Xuân, Mai Thúc Loan. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa)

	22


	
	
	

	23


	
	
	

	
	
	
	

	24
	
	Ôn tập
	

	25
	24
	Nước Cham –pa từ TK II đến TK X
	

	26
	25
	Ôn tập chương III
	

	27
	26
	CHỦ ĐỀ:  BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Tiết 1: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Tiết 2: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	Bài 26, 27  tích hợp thành chủ đề với hai nội dung sau:

1. Họ Khúc, họ Dương dựng quyền tự chủ

2. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

	28
	27
	
	

	29
	
	Lịch sử địa phương 
	

	30
	28
	Ôn tập chương IV
	

	31
	
	Làm bài tập LS
	

	32
	
	Ôn tập
	

	33
	
	Tổng kết lịch sử 6
	

	34
	
	Kiếm tra giữa kì II
	

	35
	
	Kiếm tra cuối kì II
	


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ONLINE MÔN LỊCH SỬ 7– HỌC KÌ II 

(TỪ TUẦN 21- TUẦN 35)

Năm học 2020-2021

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM  TẢI

	41

42
	20
	Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527):

Mục II.

Mục III.
	Mục II -2: Chỉ nêu có các giai cấp.

Mục IV: Học sinh tự học

	
	21
	Ôn tập chương IV
	HS tự học

	43


	22
	Sự suy yếu của nhà nước p/k tập quyền (TK XVI-XVIII)

Mục I.

Mục II
	ND diễn biến các cuộc chiến tranh mục II: Không dạy

	44

45
	23
	Kinh tế – văn hoá (TK XVI – XVIII):

Mục I.

Mục II.
	Mục I: Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế để thấy được điểm mới so với giai đoạn trước

Mục II. Phần 3. Tập trung vào nghệ thuật dân gian

	46

47

48

49

50
	24

+

25
	CĐ: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN THẾ KỈ XVIII

Tiết 1: K/n nông dân Đàng ngoài TK XVIII

Tiết 2: Hoàn cảnh bùng nổ phong trào nông dân Tây Sơn.

Tiết 3: Lật đổ chính quyền Nguyễn, đánh tan quân Xiêm

Tiết 4: Lật đổ chính quyền họ Trịnh

Tiết 5: Đánh tan quân Thanh.
	Mục 1: Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc k/n

Mục 2: HD HS lập bảng thống kê các cuộc k/n

Gộp mục 1, 2 thành Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ ( tập trung nêu bật nguyên nhân và sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa)

	51
	26
	Quang Trung xây dựng đất nước
	

	52
	
	Lịch sử địa phương
	

	53


	27
	Chế độ p/k nhà Nguyễn:

Mục I.

Mục II.
	Mục II: HD HS lập bảng thống kê

	54
	28
	Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối TK XVIII – nửa đầu TK XIX:

Mục I.

Mục II.
	Mục I.1: Văn học: HS tự học

Mục II: HS HS lập bảng thống kê thành tựu tiêu biểu

	
	29
	Ôn tập chương V và VI
	HS tự học

	
	30
	Tổng kết
	Không dạy

	55
	
	Kiểm tra giữa HKII
	

	56
	
	Kiểm tra cuối HKII
	


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ONLINE MÔN LỊCH SỬ 8– HỌC KÌ II 

(TỪ TUẦN 21- TUẦN 35)

Năm học 2020-2021

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM  TẢI

	39

40
	25
	K/c lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884). Mục I

Mục II
	

	41

42

   43
	  26

  27
	    CHỦ ĐỀ: PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX. 3 TIẾT

Tiết 1: Hoàn cảnh lịch sử

Tiết 2: 1.Các cuộc đấu tranh tiêu biểu: Khởi nghĩa Hương Khê

              2. Khởi nghĩa Yên Thế

Tiết 3: Bài tập
	Mục II – 1, 2: Không dạy

	
	
	
	Mục I: HD HS lập  bảng thống kê các giai đoạn của k/n Yên Thế (không cần chi tiết); mục II: Không dạy

	44
	28
	Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX
	

	45
	
	Ôn tập
	

	46

47
	29
	Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến KT – XH ở Việt Nam: Mục I.

Mục II.  
	

	48

49
	30
	Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918: Mục I.

Mục II: 1, 3.
	Mục II – 2: Không dạy

	50
	
	Lịch sử địa phương – Thăng Long - Hà Nội từ thời Nguyễn đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất 1802 - 1918
	

	51
	31
	Ôn tập LS Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)
	

	52
	
	Kiểm tra giữa kì II
	

	53
	
	Kiểm tra cuối HK II
	


CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ONLINE MÔN LỊCH SỬ 9– HỌC KÌ II 

(TỪ TUẦN 21- TUẦN 35)

Năm học 2020-2021

	TIẾT
	BÀI
	TÊN BÀI
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM  TẢI

	   23
	19
	CHỦ ĐỀ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

(GIAI ĐOẠN 1930 – 1945) – 5 TIẾT

Tiết 3,4,5,6: Đảng lãnh đạo các phong trào đấu tranh.

a. Bài 19- Phong trào 1930 – 1931 (tiết 2)

b. Bài 20- Phong trào 1936 -1939 (tiết 3)

c. Bài 21- Phong trào 1939 – 1945 (tiết 4)

d. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

(tiết 5)


	

	
	
	
	Bài 19-Mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu thời gian, địa điểm và ý nghĩa của phong trào

	
	20
	
	

	24
	21
	
	Bài 21- Mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương: Tập trung nêu được đặc điểm cơ bản tình hình thế giới và trong nước. Phần hiệp ước Pháp - Nhật chỉ nêu nét chính

- Mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa

	25


	22+23
	
	Bài 22- Mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941): Tập trung vào sự thành lập Mặt trận Việt Minh và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh; Chú ý nêu được chỉ thị  Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta

- Mục II.2 Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê một số sự kiện quan trọng từ tháng 4 – 6/1945

Bài 23- Mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội

Mục III. Giành chính quyền trong cả nước: Sắp xếp, tích hợp mục II và mục III thành mục. Diễn biến chính của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Chỉ hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn

	26


	24
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền DCND: Mục I, II, III, Mục IV, V, VI
	Sắp xếp tích hợp các mục II, mục III, mục IV, mục V, mục VI  thành mục: “Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc”

- Chú ý sự kiện bầu cử Quốc hội lần đầu tiên trong cả nước (6-1- 1946)

- Mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược: Tập trung vào sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn (23-9-1945) và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng

	27


	25
	Những năm đầu của cuộc k/c toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950): Mục I, II, Mục IV
	Mục III: Không dạy

Mục V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện: Khuyến khích học sinh tự đọc

	28
	26
	Bước phát triển mới của cuộc k/c toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953): Mục I, Mục III, IV. 
	Mục II và V: Khuyến khích học sinh tự đọc

	29


	27
	Cuộc k/c toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 – 1954): Mục I, II, Mục III, IV.
	·  Mục II. 1 Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính

- Mục III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954): Tập trung vào nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ

	30
	
	Lịch sử địa phương - Hà Nội từ năm 1919 đến năm 1945

	31

32
	28
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965): 

Mục I, III.

Mục IV, V
	- Mục II: Không dạy

- Mục V.2: hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện.

	33


	29
	Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 – 1973): 

Mục I, II.1, III, Mục IV, V
	· Mục I.2 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu

· Mục II. 2 Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất: Không dạy
· Mục III.2 Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu
·  Mục IV.1 Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa: Không dạy
· Mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam: Chỉ nêu nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973

	34
	30
	Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975): Mục I, III – 1, Mục III - 2, IV.
	Mục II. Đấu tranh chống “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam: Đọc thêm

	35
	31, 33
	Việt Nam từ 1975 đến 2000
	Bài 31: Mục II: Không dạy

Bài 33: Mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000): Chỉ khái quát những thành tựu tiêu biểu, học sinh có thể cập nhật

	36
	34
	Lịch sử địa phương – Hà Nội từ sau CMT8 năm 1945 đến nay 
	

	37
	
	Kiểm tra giữa kì II
	

	38
	
	Kiểm tra cuối HK II
	

	BGH duyệt

Phạm Thị Hải Vân
	Tổ chuyên môn duyệt

Nguyễn Thị Phượng
	Nhóm phụ trách chuyên môn

Quách Thị Hường


PHÒNG GDĐT XÁC NHẬN

